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音楽に関するベトナム単語

音楽に関するベトナム単語
音楽 âm nhạc

楽器 nhạc cụ

ダンス khiêu vũ

オペラ nhạc kịch

オーケストラ dàn nhạc

コンサート buổi hòa nhạc

クラシック音楽 nhạc cổ điển

ポップ nhạc pop

ジャズ nhạc jazz

ブルース nhạc blues

パンク nhạc punk

ロック nhạc rock

歌詞 lời bài hát

メロディ giai điệu

シンフォニー giao hưởng

www.flashcardo.com/ja/betonamu-go-furasshu-kaado/

楽器のベトナム語名
バイオリン đàn vĩ cầm

キーボード (音楽) đàn phím điện tử

ピアノ đàn dương cầm

トランペット kèn trumpet

https://www.flashcardo.com/ja/betonamu-go-furasshu-kaado/
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ギター đàn ghi ta

フルート ống sáo

チェロ đàn cello

サクソフォン kèn saxophone

チューバ kèn tuba

オルガン đàn organ

www.pinhok.com/ja/betonamu-go-o-manabu/

文化に関するベトナム単語
劇場 rạp hát

ステージ sân khấu

観客 khán giả

絵画 hội họa

描画 bức vẽ

ブラシ cọ vẽ

キャスト dàn diễn viên

演劇 vở kịch

台本 kịch bản
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踊りに関するベトナム単語
バレエ múa ba lê

タンゴ điệu nhảy tăng-gô

ワルツ điệu nhảy van-xơ

サルサ điệu nhảy salsa

サンバ điệu nhảy samba

ルンバ điệu nhảy rumba

社交ダンス khiêu vũ Ballroom

ラテンダンス điêu nhảy Latin
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